PHỤ LỤC III
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM CỦA TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRÙ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (TCTLKCK)
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
1. Hoạt động đăng ký, lưu ký chứng khoán
	STT
	Hoạt động nghiệp vụ
	Năm T-1
	Năm T
	So sánh
	Ghi chú

	
	
	Số lượng hồ sơ đã nhận đầy đủ và hợp lệ
	Số lượng hồ sơ đã giải quyết
	Số lượng hồ sơ chưa giải quyết xong
	Số lượng hồ sơ đã nhận đầy đủ và hợp lệ
	Số lượng hồ sơ đã giải quyết
	Số lượng hồ sơ chưa giải quyết xong
	Số lượng hồ sơ đã nhận đầy đủ và hợp lệ
	Số lượng hồ sơ đã giải quyết
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Đăng ký, hủy đăng ký chứng khoán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đăng ký chứng khoán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Hủy đăng ký chứng khoán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Hủy đăng ký chứng khoán toàn bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Hủy đăng ký chứng khoán một phần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Điều chỉnh thông tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Điều chỉnh thông tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Điều chỉnh sai sót số lượng chứng khoán sở hữu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Điều chỉnh loại chứng khoán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thực hiện quyền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Cổ phiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chứng quyền có bảo đảm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trái phiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tín phiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chứng chỉ quỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Cấp, hủy mã chứng khoán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Cấp mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Hủy mã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Mở/đóng tài khoán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Mở tài khoản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đóng tài khoản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Ký gửi chứng khoán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Rút chứng khoán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Chuyển khoản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Chấp thuận/ chấm dứt /hủy bỏ tư cách TV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10.1 Thành viên lưu ký
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chấp thuận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chấm dứt tư cách thành viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nêu rõ tên TVLK và lý do chấp dứt tư cách thành viên

	 
	10.2 Thành viên bù trừ cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chấp thuận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chấm dứt tư cách thành viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nêu rõ tên TVBT và lý do chấp dứt tư cách thành viên

	 
	10.3 Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chấp thuận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Hủy bỏ tư cách thành viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nêu rõ tên TVBT và lý do hủy bỏ tư cách thành viên

	11
	Cấp/hủy mã số giao dịch cho NĐT nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cấp mã cho NĐT cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cấp mã cho NĐT tổ chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hủy cấp mã cho NĐT cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hủy cấp mã cho NĐT tổ chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch của SGDCK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Hoạt động hoán đổi chứng chỉ ETF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đăng ký bổ sung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hủy đăng ký một phần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Cột 1: thể hiện số thứ tự các hoạt động nghiệp vụ
Cột 2: thể hiện loại hoạt động nghiệp vụ
Cột 3: thể hiện tổng số hồ sơ TCTLKCK đã nhận đầy đủ và hợp lệ theo quy định để giải quyết trong năm T-1
Cột 4: thể hiện tổng số hồ sơ TCTLKCK đã giải quyết trong năm T-1
Cột 5: thể hiện tổng số hồ sơ TCTLKCK đã nhận đầy đủ và hợp lệ nhưng chưa giải quyết xong trong năm T-1
Cột 6: thể hiện tổng số hồ sơ TCTLKCK đã nhận đầy đủ và hợp lệ theo quy định để giải quyết trong năm T
Cột 7: thể hiện tổng số hồ sơ TCTLKCK đã giải quyết trong năm T
Cột 8: thể hiện tổng số hồ sơ TCTLKCK chưa giải quyết xong trong năm T
Cột 9: thể hiện sự tăng giảm (%) số lượng hồ sơ TCTLKCK đã nhận đầy đủ và hợp lệ theo quy định của năm T so với năm T-1
Cột 10: thể hiện sự tăng giảm số lượng hồ sơ TCTLKCK đã giải quyết năm T so với năm T-1
Cột 11: thể hiện những ghi chú nhằm làm rõ nội dung các hoạt động nghiệp vụ (nếu có).
2. Hoạt động xử lý vi phạm của thành viên
	STT
	Nội dung
	Năm T-1
	Năm T
	So sánh
	 
Ghi chú

	
	
	Vi phạm Chế độ báo cáo
	Vi phạm Quy chế Nghiệp vụ
	Vi phạm Khác
	Vi phạm Chế độ báo cáo
	Vi phạm quy chế Nghiệp vụ
	Vi phạm Khác
	Vi phạm Chế độ báo cáo
	Vi phạm Quy chế Nghiệp vụ
	Vi phạm Khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	I
	Tổng số vụ việc chưa giải quyết kỳ báo cáo trước chuyển sang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Tổng số vụ việc phát hiện trong kỳ báo cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổng số vụ việc đã giải quyết trong kỳ báo cáo(*)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vi phạm chưa đến mức xử lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xử lý theo thẩm quyền của TCTLKCKVN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhắc nhở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khiển trách
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đình chỉ hoạt động lưu ký
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đình chỉ sử dụng hệ thống cấp MSGD trực tuyến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đình chỉ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của TVLK, TVBT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Báo cáo, đề xuất UBCKNN xử lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Xử lý theo chấp thuận của UBCKNN
	 
	 
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Số vụ việc chưa giải quyết trong kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*Ghi chú:
- Đối với các hồ sơ xử lý theo thẩm quyền của TCTLKCK (từ khiển trách trở lên) và hồ sơ đã báo cáo, chuyển thẩm quyền cho UBCKNN xử lý, đề nghị TCTLKCK ghi chú chi tiết các trường hợp.
Cột 1: thể hiện số thứ tự các nội dung cần báo cáo
Cột 2: thể hiện nội dung cần báo cáo
Cột 3: thể hiện số vi phạm liên quan đến chế độ báo cáo của năm T-1
Cột 4: thể hiện số vi phạm liên quan đến quy chế nghiệp vụ của năm T-1
Cột 5: thể hiện số vi phạm khác của năm T-1
Cột 6: thể hiện số vi phạm liên quan đến chế độ báo cáo của năm T
Cột 7: thể hiện số vi phạm liên quan đến quy chế nghiệp vụ của năm T
Cột 8: thể hiện số vi phạm khác của năm T
Cột 9: thể hiện sự tăng giảm số lượng vi phạm liên quan đến chế độ báo cáo của năm T so với năm T-1
Cột 10: thể hiện sự tăng giảm số lượng vi phạm liên quan đến quy chế nghiệp vụ của năm T so với năm T-1
Cột 11: thể hiện sự tăng giảm số lượng vi phạm khác của năm T so với năm T-1
Cột 12: thể hiện các ghi chú nhằm làm rõ thêm trường hợp TCTLKCK có hình thức xử lý từ khiển trách trở lên hoặc TCTLKCK báo cáo, đề xuất UBCKNN xử lý hoặc xử lý theo chấp thuận của UBCKNN.
3. Hoạt động bù trừ, thanh toán sau giao dịch
	STT
	Hoạt động nghiệp vụ
	Năm T-1
	Năm T
	Tăng/giảm
	Ghi chú

	
	
	Số TVLK/TVBT
	Số giao dịch
	Số TVLK/TVBT
	Số giao dịch
	Số TVLK/TVBT
	Số giao dịch
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Sửa lỗi giao dịch, xử lý tài khoản tự doanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lùi thời hạn thanh toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Loại bỏ thanh toán giao dịch/chuyển sang thanh toán bằng tiền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vay và cho vay chứng khoán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hỗ trợ thanh toán giao dịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hoán đổi ETF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vay TPCP để bán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vay TPCP để chuyển giao tài sản cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Cột 1: thể hiện số thứ tự các hoạt động nghiệp vụ
Cột 2: thể hiện loại hoạt động nghiệp vụ
Cột 3: thể hiện số thành viên thực hiện hoạt động nghiệp vụ trong năm T-1
Cột 4: thể hiện số giao dịch được thực hiện liên quan đến các hoạt động sửa lỗi, loại bỏ không thanh toán, vay và cho vay chứng khoán trong năm T-1;
Cột 5: thể hiện số thành viên thực hiện hoạt động nghiệp vụ trong năm T
Cột 6: thể hiện số giao dịch được thực hiện liên quan đến các hoạt động sửa lỗi, loại bỏ không thanh toán, vay và cho vay chứng khoán trong năm T;
Cột 7: thể hiện sự thay đổi số lượng thành viên thực hiện hoạt động nghiệp vụ năm T so với năm T-1
Cột 8: thể hiện sự thay đổi số lượng giao dịch được thực hiện liên quan đến các hoạt sửa lỗi, loại bỏ không thanh toán, vay và cho vay chứng khoán;
Cột 9: thể hiện những ghi chú nhằm làm rõ thêm nội dung các hoạt động nghiệp vụ (nếu có).
4. Sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán, Quỹ bù trừ
	STT
	Nguồn hỗ trợ
	Năm T-1
	Năm T
	Tăng/giảm

	
	
	Số TV
	Số lần vay sử dụng
	Số tiền vay sử dụng
	Số TV
	Số lần vay sử dụng
	Số tiền vay sử dụng
	Số TV
	Số lần vay sử dụng
	Số tiền vay sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Vay quỹ hỗ trợ thanh toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vay quỹ bù trừ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Cột 1: thể hiện số thứ tự các nguồn hỗ trợ thanh toán
Cột 2: thể hiện loại nguồn hỗ trợ thanh toán
Cột 3: thể hiện số thành viên sử dụng các nguồn hỗ trợ trong năm T-1
Cột 4: thể hiện số lần sử dụng các nguồn hỗ trợ trong năm T-1 của các thành viên
Cột 5: thể hiện số tiền vay sử dụng từ các nguồn hỗ trợ trong năm T-1
Cột 6: thể hiện số thành viên sử dụng các nguồn hỗ trợ trong năm T
Cột 7: thể hiện số lần sử dụng các nguồn hỗ trợ trong năm T của các thành viên
Cột 8: thể hiện số tiền vay sử dụng từ các nguồn hỗ trợ trong năm T
Cột 9: thể hiện sự thay đổi số lượng thành viên sử dụng các nguồn hỗ trợ năm T so với năm T-1
Cột 10: thể hiện sự thay đổi số lần thành viên sử dụng các nguồn hỗ trợ năm T so với năm T-1
Cột 11: thể hiện sự thay đổi số tiền thành viên sử dụng từ các nguồn hỗ trợ năm T so với năm T-1
5. Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ
	STT
	Nội dung
	Thời điểm phát sinh
	Số lần sử dụng
	Mục đích sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Cột 1: thể hiện số thứ tự các lần sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ
Cột 2: thể hiện rõ loại chứng khoán liên quan đến việc sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ
Cột 3: thể hiện thời điểm phát sinh việc sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ
Cột 4: thể hiện số lần sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ
Cột 5: thể hiện mục đích sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ.
